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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

    HUYỆN TÂN THÀNH 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

   Bản án số: 154/2017/HS-ST 

   Ngày: 14-12-2017 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông     o n   n  

         Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Trươn   uy,      i u trư ng Trư n  

T  T     M    uy n T n T  n   t n  B    a – V n  T u;  

                                                    Ông   uy n    c  n  B  t ư  uy n  o n 

 uy n T n T  n   t n  B  R a – V n  T u  

  h ng ng  i ti n h nh t  t ng t i  hi n t         

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông  u n  T an  Tr  – Cán bộ Tòa 

án n  n d n  uy n Tân Thành  t n  B    a - V n  T u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: B    uy n T   T  y – Kiểm sát vi n  

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017  tại tr  s  Tòa án n  n d n  uy n T n T  n   

t n  B    a – V n  T u xét xử sơ t ẩm v  án  ìn  sự t   lý số 154/2017/HSST 

ngày 16/11/2017 đối với b  cáo:                                                       

1.    V n H; t n   i   ác: T; sinh năm 1994 tại B    a – V n  T u; 

T ư n  tr :   u p ố    t   tr n  ,  uy n T  t n  B    a- V n  T u; Tạm tr : khu 

p ố T  t   tr n  ,  uy n T  t n  B    a- V n  T u; N  ề n  i p: Không; Trình 

độ văn   a: 6/12; Cha: Lý Văn T  m :   uy n T   K; B  cáo c ưa c  v  con; 

Tiền án, tiền sự: không; B  bắt n  y 20/7/2017 đ n nay      mặt)  

   Ho n  M nh H; t n   i   ác:  ; sinh n  y  6  2  999 tại B    a – 

V n  T u; T ư n  tr : T  X,   u p ố T  t   tr n     uy n T  t n  B    a- V n  

T u;    ề n  i p: K ôn ; Trìn  độ văn hóa: 6/12; Cha:  o n  Min  T  m : 

  uy n T   B c   ; B  cáo c ưa c  v  con; Tiền án  tiền sự:   ôn ; B  cáo tại 

n oại     mặt)  

 gư i  ại diện h p pháp của bị cáo Hoàng  inh H: B    uy n T   B c  

N  sin  năm  973 l  m  b  cáo     mặt)  

 gư i bào ch a cho bị cáo Hoàng  inh H:  n     Vi t T–  u t sư   ộn  

tác vi n Trun  t m tr   i p p áp lý     nước t n  B    a – V n  T u      mặt) 
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Bị hại   n  V  Min     sin  năm  989; tr  tại:  p V  x  B   uy n    t n  

Ki n  ian ;      :   u p ố T  t   tr n     uy n T  t n  B    a- V n  T u  

 Vắn  mặt) 

 gư i c  quy n   i, ngh a v   iên quan  

- B    uy n T   B c   , sin  năm  973; Tr  tại: T  X,   u p ố T  t   tr n 

P   uy n T  t n  B    a- V n  T u. (   mặt) 

- Ông  ồ Xu n    sin  năm  993   KTT: x m X, xã N   uy n    t n  

Thanh Hóa; c    :   u p ố    t   tr n     uy n T  t n  B    a-V n  T u. (Vắn  

mặt) 

                                               

NỘI DUNG V   N: 
 

 áo trạn  số  56 KS T-TA n  y 13/11 20 7 c a Vi n  iểm sát n  n d n 

 uy n T n T  n  truy tố các b  cáo  ý Văn     o n  Min    về   n  vi p ạm 

tội n ư sau:  

Lý Văn   và Võ Minh N do c  m u t uẫn với n au từ trước n n   oản   8 

 i  n  y  7 5 20 7    r   o n  Min   1 đi tìm an  N để đán  trả t  . H1 đồn  

ý rồi điều   iển xe mô tô BKS 60K5- 669 c     đ n p òn  tr  c a bạn   l   ồ 

Xuân P l y 02 con dao m u đen  cán bằn  n ựa  d i 44cm rồi đi tìm anh N. Khi 

đ n   u vực  ản    thì H và H1  ặp Q và K  c ưa xác min  đư c n  n t  n  lai 

l c ) đan  n ồi n  u  Do K bi t c     c a an    nên H1 đ  n   K dẫn đư n   

Sau đ   1 điều   iển mô tô c    , Q điều   iển mô tô  c ưa r  biển số) c   K 

c n  đi tìm an    để đán     n   oản  20  i  30 p  t c n  n  y    i đi đ n   u 

vực t  X    u p ố    t   tr n     uy n T  t n  B    a-V n  T u t  y an    điều 

  iển xe mô tô lưu t ôn  n ư c c iều n n cả n  m liền quay xe đu i t eo  Một 

lúc sau, anh N p át  i n n  m c a   thì hoản  s  n n b  n   xe   n  N đ ng lên 

bỏ c ạy n ưn  b  K  iơ n n bảo  iểm l n để đán  c ặn đư n   t  y v y an    

liền c ạy v o quán c  p   “B” c a c      Kim  . H và H1 m i n ư i cầm một 

con dao đu i t eo v o tron  quán  an    b  v p n   t ì b    và H1 dùng dao 

c ém v o v n  đầu v  lưn    y t ươn  t c   Sau đ   t  y n ư i d n tri  ô n n   

và H1 bỏ c ạy  còn an    đư c đưa đi c p c u tại B n  vi n B    a  

Tại bản   t lu n  iám đ n  p áp y về t ươn  t c  số  67 T T n  y 

15/6 20 7 c a Trun  t m p áp y S  y t  t n  B    a-V n  T u   t lu n:  

Về t ươn  t c : S o v t t ươn  v n  t ái dươn -trán- ò má trái    v n  

t ái dươn  một p ần s o c   ạn   ìn  vòm cun   với di n l m  ìn  cun   ướn  

ra trước)  m u  ồn  n ạt  c  nơi còn đ n  m y m u n u đen  s o co r t n      c  

t ước t n  cộn    oản  22cm x 0 3cm  

D u  i u c  n  qua  iám đ n : V t t ươn  p  c tạp v n  t ái dưỡn  –trán- 

 ò má trái  đ t bản s  n o i xươn   ộp s   đ  điều tr  nội   oa   i n tại  n đ n   

s o ản   ư n  t ẩm m   

Về cơ c    ìn  t  n  v t t ươn : t ươn  t c  tr n p     p với t n t ươn  

cơ bản l  v t “c ém  băm  b ” đư c   y ra do sự tác độn  c a v t c n  c  cạn  

sắc  tác độn  v o v  tr  v t t ươn  t eo  ướn  từ sau ra trước  từ trái san  p ải  từ 
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tr n xuốn  dưới  Tỷ l  t n t ươn  cơ t ể do t ươn  t c    y ra  i n tại l   5% 

(BL: 64, 67) 

Tại cơ quan điều tra   ý Văn   và Hoàng Minh H đ    ai n  n to n bộ 

hành vi p ạm tội c a mìn . 

 ối với  ồ Xuân P   ôn  bi t v  vi c   và H1 đ n p òn  tr  c a mìn  l y 

dao đi c ém an    n n   ôn  c  cơ s  để truy c u trác  n i m  ìn  sự  

 ối với đối tư n  tên Q và K   i n cơ quan  S T côn  an  uy n T n 

T  n  đan  ti n   n  xác min  n  n t  n  lai l c   K i n o xác min  l m r  đư c 

sẽ xem xét xử lý tron  v  án   ác. 

Về v t c  n  v  án: Ngày 19/5/2017 Hoàng Minh H1 đ  tự n uy n  iao 

nộp 02 con dao m u đen  cán bằn  n ựa  d i 44 cm  0  t i đựn  dao bằn  n ựa  

d i 44cm v  0  mô tô biển số 60K5- 669 c o cơ quan  S T côn  an  uy n T n 

T  n    i n nay 02 con dao v  0  t i đựn  dao n u tr n đ  đư c c uyển san  

  i c c T  DS  uy n T n T  n  c   xử lý   ối với mô tô biển số 60K5-1669 

qua xác min  c i c xe l  t i sản c a b    uy n T   B c    l  m  ruột c a b  cáo 

H1. Bà N   ôn  bi t  1 sử d n  c i c xe tr n để đi   y t ươn  t c  c o an   . 

   y 04  0 20 7 cơ quan  S T côn  an  uy n T n T  n  đ  trả lại c i c xe 

trên cho bà N t eo quy t đ n  xử lý v t c  n  số 89 Q  (BL: 68). 

Về trác  n i m d n sự:  ia đìn  b  cáo  ý Văn   và Hoàng Minh H1 đ  bồi 

t ư n  c o an    m i  ia đìn  số tiền 8 000 000 đồn    i n nay anh N vẫn c  

y u cầu các b  cáo p ải bồi t ư n  c o đ  số tiền  00 000 000 đồn . 

Tại bản cáo trạn  số 156 KS T-TA n  y  3/11/2017 c a Vi n  iểm sát 

n  n d n  uy n T n T  n   t n  B    a – V n  T u đ  truy tố  ý Văn  , Hoàng 

Minh H1 về tội “ ố ý   y t ươn  t c ” t eo   oản 2  iều 104 c a Bộ lu t  ìn  

sự. 

Tại phiên tòa h m nay, trên c  s  việc   t h i và tranh  u n gi a nh ng 

ngư i tham gia t  t ng c ng khai, dân chủ và kh ng bị hạn ch   

 ác b  cáo  ý Văn  , Hoàng Minh H1   ai n  n   n  vi p ạm tội n ư nội 

dung cáo trạn  truy tố  côn  n  n Vi n  iểm sát truy tố đ n  tội dan   b  cáo 

 o n  không c  ý  i n tran  lu n m  c   đề đạt xin  ội đồn  xét xử xem xét 

 iảm n    ìn  p ạt  

 u t sư c a b  cáo  o n  Min    c  quan điểm b o c  a:  ồn  ý về tội 

dan  l  tội “ ố ý   y t ươn  t c ” đối với b  cáo  Tuy n i n đề n     ội đồn  

xét xử xem xét b  cáo l  n ư i c ưa t  n  ni n  n  n t  c p áp lu t còn  ạn c    

B  r  r  lôi  éo tham gia p ạm tội, b  cáo c  n  n t  n tốt c ưa c  tiền án  tiền 

sự  p ạm tội lần đầu t uộc trư n    p  t n  i m tr n    o n cản   ia đìn  t i u 

c a từ n ỏ n n bỏ   c sớm  Sau   i p ạm tội đ  t  n    ẩn   ai báo  ăn năn  ối 

cải  đ  tác độn   ia đìn  bồi t ư n  c o n ư i b   ại   ề n     ội đồn  xét xử 

xem xét áp d n  các tìn  ti t  iảm n   quy đ n  tại điểm b     p   oản    iều 46  

 iều 47 c o b  cáo  ư n  một m c án n   n  t.  

B  cáo  o n  Min    đồn  ý với l i b o c  a c a  u t sư    ôn  c  ý  i n 

tran  lu n  ì t  m  

 ại di n Vi n  iểm sát đ  p  n t c    n  vi p ạm tội v    u quả do   n  

vi p ạm tội   y ra c n  n ư đặc điểm n  n t  n c a b  cáo. Từ đ  đ  đề n     ội 
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đồn  xét xử tuy n bố các b  cáo p ạm tội đ n  n ư bản cáo trạn  đ  truy tố v  đề 

n     ội đồn  xét xử áp d n    oản 2  iều  04; điểm n   oản    iều 48; điểm 

b  p   oản      oản 2  iều 46;  iều 33 Bộ lu t  ìn  sự xử p ạt b  cáo  ý Văn   

từ 03 năm đ n 03 năm 06 t án  t ; áp d n    oản 2  iều  04; điểm b  p   oản    

  oản 2  iều 46;  iều 69   iều 74,  iều 33 Bộ lu t  ìn  sự xử p ạt b  cáo 

 o n  Min    từ 0  năm đ n 0  năm 06 t án  tù. Xử lý v t c  n :  p d n  

 iều 4  Bộ lu t  ìn  sự;  iều 76 Bộ lu t tố t n   ìn  sự tuy n t c  t u ti u   y 2 

con dao v  2 bao đựn  dao l  tan  v t v  án; Về trác  n i m d n sự:  ôn  n  n 

sự t ỏa t u n về vi c bồi t ư n  c o b   ại tại p i n tòa  
 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

Trên c  s  nội dung v  án, c n c  vào các tài  iệu c  trong h  s  và    

 ư c thẩm tra,   t h i, tranh  u n tại phiên tòa, Hội   ng   t    nh n th y   

[1] Về   n  vi  quy t đ n  tố t n  c a  ơ quan điều tra  ôn  an  uy n T n 

T  n    iều tra vi n; Vi n  iểm sát n  n d n  uy n T n T  n   Kiểm sát vi n 

tron  quá trìn  điều tra  truy tố đ  t ực  i n đ n  về t ẩm quyền  trìn  tự  t   t c 

quy đ n  c a Bộ lu t tố t n   ìn  sự  Do đ   các   n  vi  quy t đ n  tố t n  c a 

 ơ quan ti n   n  tố t n   n ư i ti n   n  tố t n  đ  t ực  i n đều   p p áp  

[2] Tại p i n tòa, l i   ai n  n tội c a các b  cáo  ý Văn  , Hoàng Minh 

H1 p     p với các t i li u c  n  c  c a v  án n ư l i   ai c a b   ại  n ư i l m 

c  n ;   t lu n  iám đ n  p áp y; t  i  ian  đ a điểm p ạm tội n n c  đ  cơ s  

xác đ n : Do c  m u t uẫn từ trước n n  ý Văn   đ  r  Hoàng Minh H1 đi tìm 

đán  V  Min     K oản   8  i  n  y  7 5 20 7 H1 điều   iển xe mô tô BKS 

60K5- 669 c     v  man  t eo 02 con dao m u đen  cán bằn  n ựa  d i 44cm 

rồi đi tìm    n   oản  20  i  30 c n  n  y   i  ặp anh N các b  cáo đ  đu i 

đán  v  trực ti p d n  dao c ém n iều n át v o v n  đầu v  lưn  an      y 

t ươn  t c   5%    n  vi c a các b  cáo t ực  i n đ  đ  y u tố c u t  n  tội “ ố 

ý   y t ươn  t c ” t eo   oản 2  iều  04 c a Bộ lu t  ìn  sự, với tìn  ti t đ n  

  un  tăn  nặn  “d n   un      n uy  iểm”   áo trạn  c a Vi n  iểm sát nhân 

d n  uy n T n T  n  c n  n ư l i lu n tội c a Kiểm sát vi n tại p i n tòa l  c  

căn c      

Xét t n  c  t  m c độ do   n  vi p ạm tội c a các b  cáo gây ra là r t nguy 

 iểm c o x   ội  đ  x m  ại đ n s c   ỏe c a n ư i   ác đư c p áp lu t bảo v   

l m ản   ư n  x u đ n an ninh tr t tự tại đ a p ươn       vì n  n  m u t uẫn  

 iềm    c  n ỏ tron  cuộc sốn   đán  lý các b  cáo tự  iải quy t với n au t ì lại 

c   độn  man  t eo  un      đi tìm v  gây t ươn  t c  c o b   ại.   n  vi c a 

các b  cáo l  n an  n i n  xem t ư n  p áp lu t  đ  x m p ạm n  i m tr n  đ n 

s c   ỏe c a n ư i   ác n n cần p ải xử lý n  i m  tươn  x n  với   n  vi m  

b  cáo đ    y ra mới c  tác d n   iáo d c v  p òn  n ừa tội p ạm c un    

Xét vai trò t am  ia c a các b  cáo:   y l  v  án đồn  p ạm  iản đơn  

tron  đ  b  cáo   l  n ư i đề xu t r  r  v  c n  trực ti p t am  ia   y t ươn  

t c  c o an   , b  cáo c  n  n t  n x u đ  b   iáo d c cải tạo n ưn    i c  điều 

 i n t ì ti p t c p ạm tội; b  cáo  1   i đư c   r  t am  ia c ém an    t ì đồn  
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ý v  t c  cực t am  ia  b  cáo d n  xe c     đi tìm v  trực ti p   y t ươn  t c  

c o b   ại   ác b  cáo t ực  i n   n  vi một các  man  độn  quy t li t  Vì v y 

cần p ải xử lý n  i m tươn   n  với   n  vi c a từn  b  cáo  

Tìn  ti t tăn  nặn    iảm n  : B  cáo   l  n ư i r  r   lôi  éo x i  i c b  

cáo  1 l  n ư i c ưa t  n  ni n p ạm tội n n cần áp d n  điểm n   oản    iều 

48 Bộ lu t  ìn  sự   i lư n   ìn ; B  cáo  1   i p ạm tội l  n ư i c ưa t  n  

ni n  tuy n i n quan điểm c a lu t sư về vi c áp d n  điểm     oản    iều 46 

Bộ lu t  ìn  sự l    ôn  p     p  Tại p i n tòa các b  cáo đ  t  n    ẩn   ai 

báo  ăn năn  ối cải; đ  tác độn   ia đìn  bồi t ư n     tr  một p ần c i p   điều 

tr  c o b   ại; tại p i n tòa các b  cáo v   ia đìn  đồn  ý bồi t ư n  t  m c o b  

 ại  Vì v y  áp d n  điểm b, p   oản      oản 2  iều 46 Bộ lu t  ìn  sự đối với 

b  cáo  o n ; áp d n  điểm b, p   oản      oản 2  iều 46;  iều 69;  iều 74; 

 iều 47 Bộ lu t  ìn  sự đối với b  cáo H1.  

 3  Về bồi t ư n  t i t  ại: tại p i n tòa các b  cáo v   ia đìn  b  cáo  1 

đồn  ý bồi t ư n  t  m c o b   ại số tiền 84 tri u đồn   tron  đ  b  cáo   v  b  

  uy n T   B ch N  m  b  cáo  ) m i b n bồi t ư n  42 tri u đồn     y l  sự tự 

n uy n n n   i n  n  

[4] Về xử lý v t c  n :  ối với 02 con dao màu đen  cán bằn  n ựa  d i 44 

cm; 0  t i đựn  dao bằn  n ựa  d i 44cm l  tan  v t c a v  án cần t c  t u ti u 

  y   ối với xe mô tô biển số 60K5-1669 qua xác min  c i c xe l  t i sản c a b  

  uy n T   B c   , bà N   ôn  bi t  1 sử d n  c i c xe tr n để đi   y t ươn  

t c  c o an    ớ n n  ơ quan  S T đ  trả lại xe c o b    l  p     p  

[5]  ác b  cáo p ải c  u án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo  iều 99 Bộ lu t tố 

t n   ìn  sự v   iều 23   iều 26      quy t 326 20 6 UBTVQ  4 n  y 30- 2-

20 6 c a  y ban T ư n  v  Quốc  ội  

[6] B  cáo đư c quyền   án  cáo t eo quy đ n  c a p áp lu t   

 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuy n bố các b  cáo  ý Văn   (T)   o n  Min   1 (C) p ạm tội “ ố ý 

  y t ươn  t c ”.        

 p d n    oản 2  iều  04; điểm n   oản    iều 48; điểm b  p   oản    

  oản 2  iều 46 Bộ lu t  ìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo  ý Văn   03 (Ba) năm t   t  i  ạn c  p   n   ìn  p ạt t  

t n  từ n  y 20/7/2017. 

 p d n    oản 2  iều  04; điểm b  p   oản      oản 2  iều 46;  iều 69  

 iều 74;  iều 47 Bộ lu t  ìn  sự. 

Xử p ạt b  cáo  o n  Min   1 0   Một) năm 03  Ba) t án  t   t  i  ạn 

c  p   n   ìn  p ạt t  t n  từ n  y bắt b  cáo đi c  p   n  án  

2  Về bồi t ư n  t i t  ại:  p d n   iều 585, 586, 590 Bộ lu t d n sự  
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- Ghi n  n b  cáo  ý Văn   v  b    uy n T   B c    bồi t ư n  c o ôn  

V  Min    số tiền 84 000 000  Tám mươi bốn tri u) đồn   tron  đ  m i b n bồi 

t ư n  42 000 000  Bốn mươi  ai tri u) đồn    

 ể t  ngày ngư i  ư c thi hành án c    n yêu c u thi hành án, n u ngư i 

phải thi hành án kh ng hoàn trả s  ti n nêu trên thì hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải trả cho bên  ư c thi hành án khoản ti n   i của s  ti n còn phải thi 

hành án theo m c   i su t quy  ịnh tại khoản   Đi u     Bộ  u t dân s  n m 

     tư ng  ng v i th i gian chưa thi hành án  

3. Về xử lý v t c  n :  p d n  điểm a   oản    iều 4  Bộ lu t  ìn  sự; 

điển a   oản 2  iều 76 c a Bộ lu t tố t n   ìn  sự:  

- T c  t u ti u   y 02 con dao m u đen  dạn  dao quắm  d i   oản  44 cm  

cán bằn  n ựa  d i   oản   3 cm  lưỡi d i   oản  3  cm  tr n lưỡi dao c  c   

“     ST   ”; 0  t i đựn  dao bằn  n ựa  d i 44 cm  tr n t  n t i c  c   

“     ST   ”. (T eo bi n bản  iao n  n v t c  n  l p ngày 06-11-2017)  

4. Về án phí:  ác b  cáo  ý Văn   v   o n  Min   1 m i b  cáo p ải nộp 

200.000 (Hai trăm n  ìn) đồn  án p    ìn  sự sơ t ẩm  B  cáo  ý Văn   v  b  

  uy n T   B c    m i b n p ải nộp 2.100.000   ai tri u một trăm n  ìn) đồn  

án p   d n sự sơ t ẩm  

“Trư ng h p quy t  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Đi u   Lu t thi 

hành án dân s  thì ngư i  ư c thi hành án dân s , ngư i phải thi hành án dân s  

c  quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy  ịnh tại các Đi u  , 7, 7a, 7b và Đi u 

9 Lu t thi hành án dân s ; th i hiệu thi hành án  ư c th c hiện theo quy  ịnh tại 

Đi u 3  Lu t thi hành án dân s ”  

5. Tron  t  i  ạn  5 n  y  ể từ n  y tuy n án  các b  cáo, n ư i đại di n 

  p p áp c a b  cáo  n ư i b o c  a  b   ại  n ư i c  quyền l i n   a v  li n 

quan đư c quyền   án  cáo để y u cầu Tòa án n  n d n t n  B    a - V n  T u 

xét xử p  c t ẩm    ư i vắn  mặt t ì t  i  ạn t n  từ n  y bản án đư c  iao 

 oặc đư c ni m y t)  /.  

TM  HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

                                                                  Thẩm phán – Chủ tọa ph ên tòa 
 ơi nhận  
- T  D t n  B VT; 

- VKS D t n  B VT; 

- VKS D  uy n T n T  n ; 

-  ôn  an  uy n T n T  n ;   đ   ý) 

-   òn   V 27  ôn  an t n  B VT; 

- T  DS  uy n T n T  n ; 

- S  Tư p áp t n  B -VT; 

- B  cáo; n ư i t am  ia tố t n ; 

-  ưu  ồ sơ  

                                                                                   ê Ho n  Anh 

 


